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0 0 0 0 0
Kiểm nghiệm 

thú sản
0

Bệnh truyền 

nhiễm heo

Độc chất học 

TY
0 0

Bệnh truyền 

nhiễm heo
0 0

0 0 0 0 0 T.Hiền 0 T.Duy C.Lan 0 0 T.Duy 0 0

0 0 0 0 0 Học online 0 Học online Học online 0 0 Học online 0 0

0 0 0 0 0 0907193386 0 0918356744 0378302430 0 0 0918356744 0 0

0 0 0 0 0 nt 0 nt nt 0 0 nt 0 0

0 0 Vi sinhUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 T.Thịnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Học online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Ca2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kinh doanh 

QT
0

Phân tích 

kinh doanh

Quản trị văn 

phòng

Phân tích 

kinh doanh
0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Liêm 0 C.Giang T.Liêm C.Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Học online 0 Học online Học online Học online 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0919103637 0 0935878389 0919103637 0935878389 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
Giải phẫu 

bệnh 2
0 0 0 Nội khoa 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 T.Nhã 0 0 0 T.Sơn 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Học online 0 0 0 Học online 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0989876405 0 0 0 0982957867 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Bđ: 7h00 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
Lịch sử Đảng 

CSVN
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 C.Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 Học online 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0937967427 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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T3 (02/11/2021) T5 (04/11/2021)T4 (03/11/2021) T7 (06/11/2021)

0
Nghiệp vụ 

ngoại thương

Phân tích 

kinh doanh
0

Phân tích 

kinh doanh
0

Tín dụng ngân 

hàng
0

Lịch sử Đảng 

CSVN
0 0 0 0 0

0 T.Liêm C.Giang 0 C.Giang 0 C.Diễm 0 C.Thảo 0 0 0 0 0

0 Học online Học online 0 Học online 0 Học online 0 Học online 0 0 0 0 0

0 0919103637 0935878389 0 0935878389 0 0919035156 0 0937967427 0 0 0 0 0

0 nt nt 0 nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0

Dinh dưỡng  

ĐV
0 0 0

Lịch sử Đảng 

CSVN
Sinh lý 2

Dinh dưỡng  

ĐV
0 Miễn dịch

Nông học 

ĐC
0 0 0 0

T.Hiệp 0 0 0 C.Thảo T.Cường T.Hiệp 0 C.Mai T.Hảo 0 0 0 0

Học online 0 0 0 Học online Học online Học online 0 Học online Học online 0 0 0 0

0909634071 0 0 0 0937967427 0918572114 0909634071 0 0915528328 0984245900 0 0 0 0

nt 0 0 0 nt nt nt 0 nt nt 0 0 0 0

0 0 0 0
Kế toán 

TMDV
0

Kế toán 

TMDV

Kế toán 

HCSN1

Lịch sử Đảng 

CSVN
0

Kế toán xây 

dựng
0 0 0

0 0 0 0 C.Thủy 0 C. Thủy C.Đức C.Thảo 0 C.Hà 0 0 0

0 0 0 0 Học online 0 Học online Học online Học online 0 Học online 0 0 0

0 0 0 0 0972359411 0 0972359411 0989235426 0937967427 0 0969817010 0 0 0

0 0 0 0 nt 0 nt ca 3 và ca 4 nt 0 nt 0 0 0

0 0
Pháp luật về 

KT
CNXHKH 0 0

Tài chính tiền 

tệ

Tài chính 

tiền tệ

Pháp luật về 

KT
0  Kế toán TC2 0 0

0 0 T.Nam C.Hà 0 0 T.Nam T.Nam T.Nam 0 0 C.Hà 0 0

0 0 Học online Học online 0 0 Học online Học online Học online 0 0 Học online 0 0

0 0 0912024034 0947421782 0 0 0905275500 0905275500 0912024034 0 0 0969817010 0 0

0 0 nt nt 0 0 Ca1 Ca4 nt 0 0 nt 0 0

0 0
Quản trị nhân 

sự
0

Quản trị nhân 

sự
CNXHKH

Tài chính tiền 

tệ

Tài chính 

tiền tệ
0 0 0 0 0 0

0 0 T.Ly 0 T.Ly C.Hà T.Nam T.Nam 0 0 0 0 0 0

0 0 Học online 0 Học online Học online Học online Học online 0 0 0 0 0 0

0 0 0941688499 0 0941688499 0947421782 0905275500 0905275500 0 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 nt nt Ca1 Ca4 0 0 0 0 0 0
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0 0 Ngư loại học 0 0 CNXHKH Ngư loại học 0 0 0 0 0 0 0

0 0 T.Thưởng 0 0 C.Hà T.Thưởng 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Học online 0 0 Học online Học online 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0947421782 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0

Mô học 0 0 CNXHKH 0 0 0
Nhập môn 

TY
0 0 0 0 0 0

T.Nhã 0 0 C.Hà 0 0 0 C.Tuyến 0 0 0 0 0 0

Học online 0 0 Học online 0 0 0 Học online 0 0 0 0 0 0

0989876405 0 0 0947421782 0 0 0 0392749137 0 0 0 0 0 0

Bđ: 9h30 0 0 nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 Anh văn 1 0
Triết học Mác 

Lênin
0 Toán CC C1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 C.Châu 0 C.Như 0 T.Sơn 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0988219552 0 Học online 0 Học online 0 0 0 0 0

0 0 0 0 Học online 0 0948820830 0 0919061599 0 0 0 0 0

0 0 0 0 nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0

0 Anh văn 1 0 0 0
Triết học Mác 

Lênin
Anh văn 1 0 Toán CC C1 0 0 0 0 0

0 C.Na 0 0 0 C.Như C.Na 0 T.Sơn 0 0 0 0 0

0 Học online 0 0 0 Học online Học online 0 Học online 0 0 0 0 0

0 0984115565 0 0 0 0948820830 0984115565 0 0919061599 0 0 0 0 0

0 nt 0 0 0 nt nt 0 nt 0 0 0 0 0

0 0 Vật lý
Nhập môn 

ngành RE
0

Triết học Mác 

Lênin
0 0 Anh văn 1 0 Tin học ĐC 0 Tin học ĐC 0

0 0 T.Ton T.Bích 0 C.Như 0 0 C.Châu 0 T.Hùng 0 T.Hùng 0

0 0 Học online Học online 0 Học online 0 0 Học online 0 Học online 0 Học online 0

0 0 0977494640 0908961309 0 0948820830 0 0 0988219552 0 0909008398 0 0909008398 0

0 0 nt nt 0 nt 0 0 nt 0 nt 0 nt 0

Reading 1 0 Speaking 1 0 Listening 1
Triết học Mác 

Lênin

Basic 

Pronunciation
0 0 0 0 0 0 0

T.Phước 0 T.Phước 0 C.Na C.Như C.Châu 0 0 0 0 0 0 0

Học online 0 Học online 0 Học online Học online Học online 0 0 0 0 0 0 0

0916818099 0 0916818099 0 0984115565 0948820830 0988219552 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0
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Anh văn 1 0 0 Toán CC B1 0 0
Triết học Mác 

Lênin
Anh văn 1 Sinh học ĐC 0 0 0 0 0

C.Na 0 0 T.Tuấn 0 0 C.Như C.Na C.Mai 0 0 0 0 0

Học online 0 0 Học online 0 0 Học online Học online Học online 0 0 0 0 0

0984115565 0 0 0918441567 0 0 0948820830 0984115565 0907898876 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt 0 0 nt nt nt 0 0 0 0 0

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Bộ phận đào tạo.

Nguyễn Thị Vân Anh

Ninh Thuận, ngày      tháng 11 năm 2021
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Võ Phúc Anh Duy

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

NGƯỜI LẬP

    Thời gian học:     * Buổi sáng học từ 7h30  đến 11h00;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.
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